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STT
	Mã SV
	Họ tên
	Tên
	Mã lớp
	30%
	điểm thi
	điểm Tổng kết

	1
	11113256
	Nguyễn Văn
	 An
	DH11NH
	2
	2.4
	2.3

	2
	12111217
	Đặng Tuấn
	 Anh
	DH12CN
	2
	4.1
	3.5

	3
	12117032
	Phạm Quế
	 Anh
	DH12CT
	10
	8.6
	9

	4
	12131120
	Đinh Thị Thúy Vân
	 Anh
	DH12CH
	5
	5
	5

	5
	12111026
	Trần Lưu Ngọc
	 ánh
	DH12CN
	7
	7.4
	7.3

	6
	11141031
	Nguyễn Chí
	 Bình
	DH11NY
	0
	2
	1.4

	7
	11148291
	Nguyễn Thị Mỹ
	 Chi
	DH11DD
	3
	3.3
	3.2

	8
	11148293
	Võ Đình
	 Chương
	DH11DD
	5
	6.5
	6.1

	9
	11157383
	Trảo Văn
	 Chương
	DH11DL
	5
	4.2
	4.4

	10
	12145050
	Nguyễn Thị
	 Cúc
	DH12BV
	8
	7.4
	7.6

	11
	11125033
	Bùi Minh
	 Cường
	DH11BQ
	8
	7.2
	7.4

	12
	12111264
	Đặng Văn
	 Đại
	DH12CN
	0
	2
	1.4

	13
	11116028
	Nguyễn Văn
	 Đảng
	DH11NT
	4
	1.8
	2.5

	14
	12111171
	Đào Công
	 Danh
	DH12CN
	0
	v
	#VALUE!

	15
	10113249
	Erdenejargal
	 Dashzev
	DH10NH
	0
	4
	2.8

	16
	12111134
	Lê Thị Thu
	 Dị
	DH12CN
	5
	5.2
	5.1

	17
	12127004
	Nguyễn Thị
	 Diễm
	DH12MT
	9
	5.3
	6.4

	18
	11336093
	Bùi Thị
	 Điệp
	CD11CS
	1
	5.5
	4.2

	19
	12111033
	Nguyễn Thị
	 Điệp
	DH12CN
	4
	6.7
	5.9

	20
	10125030
	Lữ Thị Thanh
	 Dịu
	DH10BQ
	5.5
	5.5
	5.5

	21
	10157033
	Nguyễn Hoàng
	 Duy
	DH10DL
	0
	v
	#VALUE!

	22
	12111001
	Mai Nguyên
	 Duy
	DH12CN
	5
	2.8
	3.5

	23
	12114131
	Nguyễn Đặng Thanh
	 Duy
	DH12LN
	1
	6.7
	5

	24
	11157119
	Vương Thị Thu
	 Hà
	DH11DL
	3
	2
	2.3

	25
	12111099
	Ngô Thị Thúy
	 Hằng
	DH12CN
	10
	6.4
	7.5

	26
	12112338
	Hoàng Thị
	 Hằng
	DH12TY
	2
	3.3
	2.9

	27
	12111037
	Võ Xuân
	 Hiền
	DH12CN
	10
	8.7
	9.1

	28
	12111160
	Nguyễn Duy
	 Hiển
	DH12CN
	0
	v
	#VALUE!

	29
	12125165
	Trần Văn
	 Hiển
	DH12BQ
	8
	5.5
	6.3

	30
	12111330
	Nguyễn Xuân
	 Hiếu
	DH12CN
	6
	4.4
	4.9

	31
	12111270
	Nguyễn Mạnh
	 Hổ
	DH12CN
	4
	6.3
	5.6

	32
	12125172
	Trần Ngọc Tuyên
	 Hoàng
	DH12BQ
	8
	7.2
	7.4

	33
	11113108
	Phan Thị
	 Hồng
	DH11NH
	3
	4.6
	4.1

	34
	12114206
	Nguyễn Thị
	 Huệ
	DH12LN
	3
	5.5
	4.8

	35
	12125184
	Nguyễn Thị Lan
	 Hương
	DH12BQ
	0
	v
	#VALUE!

	36
	12111273
	Thái Lê
	 Huy
	DH12CN
	6
	5.4
	5.6

	37
	12111046
	Phạm
	 Khánh
	DH12CN
	9
	7.3
	7.8

	38
	12111007
	Nguyễn Đào Đăng
	 Khoa
	DH12CN
	5
	5.1
	5.1

	39
	12111165
	Đặng Trung
	 Kiên
	DH12CN
	3.5
	4.3
	4.1

	40
	12111237
	Võ Văn
	 Kiệt
	DH12CN
	2
	3.6
	3.1

	41
	12125201
	Bùi Thị Thuý
	 Kiều
	DH12BQ
	6
	4.5
	5

	42
	11336125
	Nguyễn Hữu
	 Lãm
	CD11CS
	0
	6
	4.2

	43
	9126278
	Nguyễn Thị Nhật
	 Lệ
	DH09SH
	0
	5.8
	4.1

	44
	12149665
	Tần Thị Thanh
	 Lịch
	DH12QM
	8
	4.6
	5.6

	45
	8160088
	Nguyễn Khánh
	 Linh
	DH10BQ
	6
	4.6
	5

	46
	12111208
	Hồ Thị Trúc
	 Linh
	DH12CN
	4
	5.1
	4.8

	47
	12111252
	Lê Ngọc
	 Linh
	DH12CN
	1
	4.2
	3.2

	48
	12111320
	Phan Nhất
	 Linh
	DH12CN
	2
	5.2
	4.2

	49
	12114166
	Hà Đình
	 Long
	DH12LN
	10
	9.5
	9.7

	50
	12111009
	Trần Minh
	 Luân
	DH12CN
	5
	6
	5.7

	51
	12336002
	Nguyễn Minh
	 Lý
	CD12CS
	0
	v
	#VALUE!

	52
	10149287
	Sì
	 Máh
	DH10QM
	0
	v
	#VALUE!

	53
	11116054
	Dương Nhựt
	 Mạnh
	DH11NT
	1
	4
	3.1

	54
	11172115
	Phan Thị
	 Mây
	DH11SM
	6
	5.4
	5.6

	55
	12114278
	Trần Ngọc
	 Mến
	DH12LN
	9
	5.8
	6.8

	56
	11148318
	Nguyễn Thị
	 Mỹ
	DH11DD
	2
	5.7
	4.6

	57
	12111229
	Huỳnh Cẩm
	 Nam
	DH12CN
	1.5
	5.1
	4

	58
	12131146
	Nguyễn Thị Kim
	 Ngân
	DH12CH
	5
	6.4
	6

	59
	12111021
	Nguyễn Văn
	 Nghị
	DH12CN
	4
	6.9
	6

	60
	12116084
	Nguyễn Lê Trọng
	 Nghĩa
	DH12NT
	1
	6.7
	5

	61
	11148015
	Thân Huyền
	 Ngọc
	DH11DD
	4
	4.5
	4.4

	62
	11157218
	Trần Lê Hồng
	 Ngọc
	DH11DL
	7
	5.1
	5.7

	63
	12114006
	Lê Thị Hồng
	 Ngọc
	DH12LN
	6
	7.5
	7.1

	64
	12111122
	Nguyễn Thành
	 Ngôn
	DH12CN
	0
	3.6
	2.5

	65
	12132019
	Đặng Phán
	 Nguyên
	DH12SP
	0
	v
	#VALUE!

	66
	11160123
	Trần Thanh
	 Nhã
	DH11TK
	3
	4.5
	4.1

	67
	12113204
	Hoàng Thị Thanh
	 Nhã
	DH12NH
	0
	2.4
	1.7

	68
	12113203
	Trương Thanh
	 Nhàn
	DH12NH
	5
	5.1
	5.1

	69
	12116088
	Đặng Thành
	 Nhân
	DH12NT
	10
	7.9
	8.5

	70
	12116090
	Lâm Thừa
	 Nhiệm
	DH12NT
	6
	5.3
	5.5

	71
	12111288
	Đỗ Thị Quỳnh
	 Như
	DH12CN
	3
	8
	6.5

	72
	12111253
	Nguyễn Thị Minh
	 Oanh
	DH12CN
	7
	7.4
	7.3

	73
	12111331
	Trương Thị Kim
	 Oanh
	DH12CN
	4
	4.4
	4.3

	74
	12149052
	Nguyễn Thị Kim
	 Oanh
	DH12QM
	10
	9.2
	9.4

	75
	11149036
	Đường Văn
	 Phú
	DH11QM
	2
	2.2
	2.1

	76
	12111182
	Nguyễn Xuân
	 Phúc
	DH12CN
	2
	6.4
	5.1

	77
	12145027
	Lê Thị Thanh
	 Phụng
	DH12BV
	10
	7.8
	8.5

	78
	12113230
	Hồ Văn
	 Phước
	DH12NH
	7
	4.9
	5.5

	79
	11148187
	Bùi Thị Thanh
	 Phương
	DH11DD
	7
	7.2
	7.1

	80
	12111234
	Đặng Hà
	 Phương
	DH12CN
	7
	7.5
	7.4

	81
	12111175
	Đặng Thị
	 Phượng
	DH12CN
	8
	8.8
	8.6

	82
	12111292
	Hoàng Minh
	 Quân
	DH12CN
	2
	3.3
	2.9

	83
	11113173
	Vũ Tôn
	 Quyền
	DH11NH
	4
	5.6
	5.1

	84
	12114310
	Cao Văn
	 Quynh
	DH12LN
	5
	4.1
	4.4

	85
	12132117
	Vũ Thị
	 Sâm
	DH12SP
	6
	5.9
	5.9

	86
	12111183
	Bùi Thị Tuyết
	 Sương
	DH12CN
	6.5
	3
	4.1

	87
	12111066
	Nguyễn Đức
	 Tài
	DH12CN
	5
	5.1
	5.1

	88
	12131297
	Đào Thị Hoài
	 Thân
	DH12CH
	3
	4.7
	4.2

	89
	11157274
	Trần Ngọc
	 Thanh
	DH11DL
	0
	3.2
	2.2

	90
	11127194
	Huỳnh Ngọc
	 Thành
	DH11MT
	0
	4
	2.8

	91
	11147003
	Hà Công
	 Thành
	DH11QR
	6
	4.2
	4.7

	92
	12111015
	Trương Viết
	 Thành
	DH12CN
	5
	5.1
	5.1

	93
	12149429
	Nguyễn Thị Thu
	 Thảo
	DH12QM
	10
	5.7
	7

	94
	12111174
	Trương Nguyễn Mai
	 Thi
	DH12CN
	2
	3.2
	2.8

	95
	12111238
	Lưu Thị Cẩm
	 Thi
	DH12CN
	3
	6.5
	5.5

	96
	12111124
	Hồ Quốc
	 Thịnh
	DH12CN
	4
	4.5
	4.4

	97
	12111205
	Nguyễn Hoàng
	 Thịnh
	DH12CN
	5
	5
	5

	98
	12117118
	Hoàng Thị Trang
	 Thơ
	DH12CT
	0
	7.3
	5.1

	99
	11113323
	Nguyễn Viết
	 Thống
	DH11NH
	0
	v
	#VALUE!

	100
	12117016
	Bùi Thị
	 Thu
	DH12CT
	7
	7
	7

	101
	12111296
	Nguyễn Minh
	 Thứ
	DH12CN
	7
	6.1
	6.4

	102
	12111206
	Lê Văn
	 Thuận
	DH12CN
	2
	2.4
	2.3

	103
	10148244
	Phan Thị Thanh
	 Thúy
	DH10DD
	2
	5.4
	4.4

	104
	11149369
	Lục Thị Thanh
	 Thủy
	DH11QM
	6
	6.5
	6.4

	105
	12111017
	Nguyễn Thị
	 Thủy
	DH12CN
	5
	5.7
	5.5

	106
	12111209
	Phạm Thị Thu
	 Thủy
	DH12CN
	6
	5.5
	5.7

	107
	12111249
	Trần Thị Mộng
	 Tiên
	DH12CN
	10
	8.8
	9.2

	108
	9111039
	Phan Đinh Minh
	 Tiến
	DH09CN
	0
	v
	#VALUE!

	109
	12125053
	Võ Văn
	 Tính
	DH12BQ
	8.5
	8.5
	8.5

	110
	12114108
	Nguyễn Thị
	 Tình
	DH12LN
	4
	6.3
	5.6

	111
	12114299
	Đỗ Văn
	 Toàn
	DH12LN
	2
	6.1
	4.9

	112
	11125169
	Trần Thị
	 Trang
	DH11BQ
	8
	9.6
	9.1

	113
	11149387
	Đỗ Thị Thùy
	 Trang
	DH11QM
	5
	9
	7.8

	114
	12111212
	Huỳnh Thị Thùy
	 Trang
	DH12CN
	4
	7
	6.1

	115
	12111241
	Trương Thị Thiên
	 Trang
	DH12CN
	10
	7.9
	8.5

	116
	12111299
	Lâm Thị Kiều
	 Trang
	DH12CN
	0
	v
	#VALUE!

	117
	12114165
	Nguyễn Thị Thùy
	 Trang
	DH12LN
	10
	6.7
	7.7

	118
	12111088
	Vũ Minh
	 Trí
	DH12CN
	6
	5.8
	5.9

	119
	12111018
	Hồ Đăng Thảo
	 Trinh
	DH12CN
	4
	4.3
	4.2

	120
	12111277
	Hồ Văn
	 Trọng
	DH12CN
	10
	5.2
	6.6

	121
	11149410
	Võ Tá
	 Trường
	DH11QM
	6
	2.4
	3.5

	122
	12114164
	Đào Vũ
	 Trường
	DH12LN
	7
	5.2
	5.7

	123
	12111156
	Phan Văn
	 Tuấn
	DH12CN
	2
	2.9
	2.6

	124
	11116123
	Bùi Văn
	 Túc
	DH11NT
	0
	v
	#VALUE!

	125
	12111306
	Lê Khánh
	 Tường
	DH12CN
	9
	4.8
	6.1

	126
	11157443
	Trần Nguyên
	 Tưởng
	DH11DL
	0
	4.5
	3.2

	127
	11336263
	Võ Minh
	 Tuy
	CD11CS
	0
	4
	2.8

	128
	12132168
	Dương Văn
	 Ước
	DH12SP
	1
	1.2
	1.1

	129
	11114056
	Phùng Thị Thùy
	 Vân
	DH11LN
	7
	5
	5.6

	130
	12117190
	Võ Thị Thuý
	 Vi
	DH12CT
	0
	3.6
	2.5

	131
	12116242
	Văn Trọng
	 Vinh
	DH12NT
	5
	5.9
	5.6

	132
	12111309
	Nguyễn Văn
	 Vương
	DH12CN
	1
	1.6
	1.4

	133
	12117146
	Nguyễn Thị ái
	 Vy
	DH12CT
	8.5
	8.6
	8.6

	134
	11149453
	Trần Lê Thị Kim
	 ý
	DH11QM
	7
	7.6
	7.4

	135
	11116005
	Mai Hồng
	 Yên
	DH11NT
	4
	4.9
	4.6

	136
	12111162
	Phan Thị Hải
	 Yến
	DH12CN
	5
	2.8
	3.5

	137
	12111225
	Nguyễn Thị Hải
	 Yến
	DH12CN
	3
	2.1
	2.4

	
	7113050
	trinh ngoc 
	ha
	
	0
	4
	2.8

	
	7113205
	tran duc 
	tho
	
	0
	2
	1.4


